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1 241990 Lê Khánh Băng 18/11/2006 Hậu Giang DH24QTK02

2 244452 Nguyễn Phúc Đảm 09/09/2006 Cà Mau DH24YKH07

3 244975 Lê Tuyết Đang 16/05/2005 Cà Mau DH24YKH07

4 244639 Long Hải Đăng 07/03/2006 An Giang DH24YKH07

5 245130 Nguyễn Thành Đạt 01/01/2006 Cà Mau DH24YKH07

6 245196 Nguyễn Nhật Dương 04/02/2006 Đồng Nai DH24YKH07

7 245086 Võ Quỳnh Ánh Dương 03/04/2005 Tây Ninh DH24YKH07

8 249721 Ngô Phúc Duy 09/12/2006 Bạc Liêu DH24YKH07

9 244769 Đinh Ngọc Khải Hân 23/10/2006 Cà Mau DH24YKH07

10 241640 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/04/2006 Kiên Giang DH24QTK02

11 225048 Lý Hào 08/04/2004 An Giang DH22OTO11

12 242391 Nguyễn Nguyên Hạo 25/12/2006 Kiên Giang DH24QTK02

13 244948 Nguyễn Ngọc Hiền 17/09/2006 Cần Thơ DH24YKH07

14 242191 Phạm Huy Hoàng 06/08/2006 Tiền Giang DH24QTK02

15 242185 Hồ Gia Huy 25/01/2006 Cà Mau DH24QTK02

16 235461 Lê Minh Khiêm 17/10/2005 An Giang DH23CNT02

17 240971 Hồ Văn Tuấn Kiệt 01/01/2006 Đồng Tháp DH24TCN01

18 242051 Huỳnh Ngọc Liên 01/08/2006 Cà Mau DH24QTK02

19 241794 Phan Thị Cẩm Loan 22/04/2006 An Giang DH24QTK02

20 244888 Quách Đại Lộc 09/07/2006 Cà Mau DH24YKH07

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 233553 Nguyễn Phước Lợi 02/09/2004 Kiên Giang DH23OTO03

22 243197 Trần Cát Lượng 22/12/2006 Kiên Giang DH24DPT03

23 241858 Trần Thị Trúc Ly 23/07/2006 Vĩnh Long DH24QTK02

24 241975 Nguyễn Chúc Muội 05/06/2006 Cà Mau DH24QTK02

25 244599 Cao Yến Nhi 06/02/2006 Hậu Giang DH24YKH07

26 245052 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 16/01/2006 Vĩnh Long DH24YKH07

27 240229 Dương Thị Nhu 24/12/2006 Bạc Liêu DH24TCN01

28 244810 Nguyễn Anh Nhựt 23/10/2006 An Giang DH24YKH07

29 245031 Đào Giáng Ni 18/11/2006 Sóc Trăng DH24YKH07

30 235463 Nguyễn Văn Phú 07/01/2005 Đồng Tháp DH23CNT02

31 240152 Trần Kỳ Phương 16/12/2006 Đồng Tháp DH24TCN01

32 241784 Nguyễn Việt Thắng 22/04/2006 Hậu Giang DH24QTK02

33 233629 Nguyễn Đoàn Văn Thành 17/05/2005 Cần Thơ DH23OTO03

34 212093 Nguyễn Xuân Thi 24/10/2003 An Giang DH21XET01

35 213501 Tăng Trường Thịnh 04/01/2003 Đồng Tháp DH22OTO11

36 241861 Lê Thị Kim Thoa 29/08/2006 An Giang DH24QTK02

37 243327 Trịnh Mậu Thôn 22/12/2004 Đài Loan DH24DPT03

38 243357 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 26/08/2006 Kiên Giang DH24LUA03

39 244519 Lê Thị Mỹ Tiên 31/05/2006 An Giang DH24YKH07

40 244564 Tống Võ Bảo Trân 01/03/2006 Tiền Giang DH24YKH07
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41 190950 Lê Âu Phú Trung 22/07/2001 An Giang DH19OTO03

42 244342 Nguyễn Đức Vinh 20/11/2006 Bình Phước DH24YKH07

43 244666 Trịnh Quang Vinh 15/06/2006 Hậu Giang DH24YKH07

44 233330 Võ Bá Vinh 10/07/2005 Vĩnh Long DH23OTO03

45 243377 Lê Đoàn Ngọc Thuý Vy 11/01/2006 Sóc Trăng DH24DPT03

46 244883 Nguyễn Kim Xuyến 05/07/2006 Cà Mau DH24YKH07


